
Phụ lục I 

CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW NGÀY 22/12/2024 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

I Văn bản của Thành ủy 

1 Nghị quyết 24-NQ/TU 11/6/2026 

Về đẩy mạnh xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thúc đẩy phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần 

Thơ  

2 Chỉ thị  18-CT/TU 23/6/2026 

Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

trên địa bàn thành phố 

3 Đề án 06-ĐA/TU 12/6/2026 
Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

4 Kế hoạch 22-KH/TU 09/9/2025 
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

5 Kế hoạch 04-KH/TU 17/10/2025 

Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số tại Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III/2025 và nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm cuối năm 2025 

6 Kế hoạch 30-KH/TU 09/01/2026 

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia năm 2026 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

7 Kế hoạch 43-KH/TU 13/02/2026 

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia năm 2026 

8 Kế hoạch 72-KH/TU 18/4/2026 
Đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ 

thống chính trị thành phố Cần Thơ năm 2026 

9 Kế hoạch 114-KH/TU 15/7/2026 
Triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh Phong trào 

“Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

10 Kế hoạch 118-KH/TU 20/7/2026 
Hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống 

chính trị thành phố Cần Thơ 

II Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 

1 Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND 10/12/2025 
Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

đến năm 2030 

2 Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND 31/12/2025 
Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động 

sáng kiến trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

3 Nghị quyết 36/2025/NQ-HĐND 31/12/2025 
Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 

4 Nghị quyết 38/2025/NQ-HĐND 31/12/2025 

Quy định nội dung và mức chi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo cấp thành phố và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 

5 Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND 31/12/2025 

Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

6 Nghị quyết  08/2026/NQ-HĐND 29/4/2026 

Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân 

sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự 

án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm 

chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi 

nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ 

7 Nghị quyết 15/2026/NQ-HĐND 30/6/2026 

Quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động và thực hiện chương trình, 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

8 Nghị quyết 16/2026/NQ-HĐND 30/6/2026 

Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân 

sách địa phương cho dự án thiết kế chip bán dẫn; dự án sản xuất sản phẩm phụ 

trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ 

9 Nghị quyết 20/2026/NQ-HĐND 30/6/2026 
Quy định về chính sách hỗ trợ hoạt động cho Tổ Công nghệ số cộng đồng giai 

đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

10 Nghị quyết 43/2026/NQ-HĐND 30/7/2026 

Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân 

sách địa phương cho phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số làm việc tại 

các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán 

dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

III Quyết định quy phạm pháp luật 

1 Quyết định 21/2025/QĐ-UBND 16/10/2025 
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

2 Quyết định 45/2025/QĐ-UBND 12/12/2025 
Quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
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3 Quyết định 46/2025/QĐ-UBND 12/12/2025 

Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet 

công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ 

4 Quyết định 47/2025/QĐ-UBND 12/12/2025 
Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

5 Quyết định 08/2026/QĐ-UBND 20/01/2026 Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

6 Quyết định 25/2026/QĐ-UBND 16/3/2026 

Quy định quản lý mạng cáp viễn thông treo nổi, cột ăng ten trong khu dân cư, 

nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ 

7 Quyết định 26/2026/QĐ-UBND 16/3/2026 
Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm dữ liệu thành phố 

Cần Thơ 

8 Quyết định 37/2026/QĐ-UBND 09/4/2026 

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ 

9 Quyết định 80/2026/QĐ-UBND 14/8/2026 
Ban hành Quy định quản lý chương trình và nhiệm vụ khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

IV Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố 

1 Kế hoạch 30/KH-UBND 15/8/2025 

Triển khai Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang 

sử dụng nền tảng điện toán đám mây giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ 

2 Kế hoạch 33/KH-UBND 18/8/2025 
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến 

năm 2030 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

3 Kế hoạch 46/KH-UBND 25/8/2025 

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia 

4 Kế hoạch 49/KH-UBND 26/8/2025 
Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố 

Cần Thơ năm 2025 

5 Kế hoạch 66/KH-UBND 10/9/2025 
Triển khai phong trào thi đua thực hiện “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ 

6 Kế hoạch 83/KH-UBND 23/9/2025 

Thực hiện Kế hoạch số 426-KH/TU ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Thành ủy 

Cần Thơ thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 

của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, 

nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

7 Kế hoạch 86/KH-UBND 26/9/2025 
Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo 

hình thức hợp tác công tư (PPP) của thành phố Cần Thơ 

8 Kế hoạch 87/KH-UBND 26/9/2025 Phát triển hạ tầng số thời kỳ 2025-2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

9 Kế hoạch 92/KH-UBND 30/9/2025 Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2025 

10 Kế hoạch 95/KH-UBND 01/10/2025 

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cung cấp 

dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

11 Kế hoạch 97/KH-UBND 02/10/2025 
Hành động phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến 

năm 2030 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

12 Kế hoạch 180/KH-UBND 04/12/2025 

Đẩy mạnh truyền thông thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 

năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2025-2030 

13 Kế hoạch 193/KH-UBND 15/12/2025 
Hành động chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành trực tuyến và dựa 

trên dữ liệu năm 2025, định hướng đến năm 2030 

14 Kế hoạch 196/KH-UBND 15/12/2025 Phát triển dữ liệu thành phố Cần Thơ đến năm 2030 

15 Kế hoạch 208/KH-UBND 24/12/2025 
Triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số” trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2025-2030 

16 Kế hoạch 219/KH-UBND 30/12/2025 Phát triển Chính quyền số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030 

17 Kế hoạch 224/KH-UBND 31/12/2025 Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2026 

18 Kế hoạch 12/KH-UBND 09/01/2026 
Ngầm hóa mạng cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2026 - 2030 

19 Kế hoạch 35/KH-UBND 23/01/2026 

Phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo và hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái 

khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo 

thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030 

20 Kế hoạch 53/KH-UBND 03/02/2026 

Triển khai thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay theo 

Quyết định số 2815/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính 

phủ 

21 Kế hoạch 64/KH-UBND 06/02/2026 

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Ban 

Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 

năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026 
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22 Kế hoạch 65/KH-UBND 06/02/2026 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia 

23 Kế hoạch 77/KH-UBND 13/02/2026 
Nâng cao Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) của thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2026 - 2030 

24 Kế hoạch 96/KH-UBND 03/3/2026 

Triển khai thực hiện Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân 

25 Kế hoạch 99/KH-UBND 04/3/2026 

Triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền 

quốc gia “.vn” trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030 

26 Kế hoạch 124/KH-UBND 20/3/2026 

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026 

27 Kế hoạch 114/KH-UBND 12/3/2026 
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

28 Kế hoạch 149/KH-UBND 03/4/2026 Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

29 Kế hoạch 155/KH-UBND 07/4/2026 Phát triển kinh tế số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030 

30 Kế hoạch 246/KH-UBND 27/5/2026 
Khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

31 Kế hoạch 264/KH-UBND 08/6/2026 
Hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030 

32 Kế hoạch 333/KH-UBND 16/7/2026 Triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

33 Kế hoạch 375/KH-UBND 06/8/2026 Phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 

34 Kế hoạch 378/KH-UBND 06/8/2026 

Khắc phục các hạn chế, khó khăn qua kết quả giám sát chuyên đề “Công tác 

chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ” của Thường trực Hội đồng nhân 

dân thành phố 

1 Quyết định 637/QĐ-UBND 18/7/2025 Ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản thành phố Cần Thơ 

2 Quyết định 1399/QĐ-UBND 26/9/2025 
Ban hành Kế hoạch triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

3 Quyết định 2724/QĐ-UBND 01/12/2025 
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 

2030 

4 Quyết định 3633/QĐ-UBND 31/12/2025 
Thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố 

Cần Thơ 

5 Quyết định 323/QĐ-UBND 23/01/2026 

Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ giai đoạn 

2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 gắn hiện đại hóa hạ tầng, ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp, 

hướng tới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh 

6 Quyết định 449/QĐ-UBND 30/01/2026 
Ban hành Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

7 Quyết định 555/QĐ-UBND 06/02/2026 
Phê duyệt Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ đến năm 2030 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

8 Quyết định 1425/QĐ-UBND 06/02/2026 
Ban hành Danh mục nhu cầu công nghệ của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 

- 2030 

9 Quyết định 754/QĐ-UBND 23/02/2026 
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình 

trực tuyến trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

10 Quyết định 958/QĐ-UBND 11/3/2026 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động hướng dẫn tiếp nhận, số hóa 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện 

11 Quyết định 1055/QĐ-UBND 18/3/2026 
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành thành phố Cần Thơ. 

12 Quyết định 1294/QĐ-UBND 30/3/2026 
Ban hành Danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, danh mục dùng chung, dữ liệu 

nghiệp vụ dùng chung thành phố Cần Thơ 

13 Quyết định 1424/QĐ-UBND 06/4/2026 
Ban hành Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 1) 

14 Quyết định 1551/QĐ-UBND 09/4/2026 Ban hành Khung kiến trúc số thành phố Cần Thơ 

15 Quyết định 2580/QĐ-UBND 02/6/2026 Ban hành Danh mục dữ liệu mở thành phố Cần Thơ 

16 Quyết định 2679/QĐ-UBND  08/6/2026 Ban hành Khung kiến trúc dữ liệu thành phố Cần Thơ 

17 Quyết định 3610/QĐ-UBND  20/7/2026 Thành lập Khu Công nghệ số Hậu Giang 

18 Quyết định 4039/QĐ-UBND 11/8/2026 
Về việc ban hành Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 2) 



Phụ lục II 

CÁC VĂN BẢN CHỈ DẠO, LÃNH ĐẠO CỦA THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, 

VĂN BẢN TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN CỦA UBND THÀNH PHỐ 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

I Văn bản chỉ đạo, định hướng của Thành ủy 

1 Kế hoạch 394-KH/TU 10/4/2025 Về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố 

2 Kế hoạch 402-KH/TU 08/5/2025 

Về tuyên truyền thực hiện Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/03/2025 của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp 

và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 

3 Kế hoạch 01-KH/TU 08/10/2025 

Triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và 

đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố Cần 

Thơ 

4 Kế hoạch 01-KH/BCĐ 18/4/2025 
Về thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và thành lập Đảng 

bộ thành phố Cần Thơ sau hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh 

5 Kế hoạch 05-KH/BCĐ 24/6/2025 
Về thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ năm 2025 

6 Công văn 1242-CV/TU 11/3/2025 
Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 128-KL/TW ngày 07/03/2025 của 

Bộ Chính trị 

7 Công văn 1249-CV/TU 14/3/2025 Triển khai thực hiện Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

8 Công văn 1370-CV/TU 15/6/2025 
Về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, đưa vào 

hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 01/07/2025 

9 Công văn 05-CV/BCĐ 15/6/2025 
Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành 

chính, đưa vào hoạt động đồng thời cấp tỉnh, cấp xã từ ngày 01/07/2025 

10 Công văn 06-CV/BCĐ 18/6/2025 
Về định hướng sắp xếp, tổ chức lại cơ quan chuyên môn cấp xã và đơn vị sự 

nghiệp công lập khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 

II Văn bản lãnh đạo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố 

1 Kế hoạch 29-KH/ĐU 13/5/2025 

Tuyên truyền thực hiện Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/03/2025 của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp 

và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 

2 Công văn 317-CV/ĐU 22/4/2025 Về triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo thành phố 

3 Công văn 408-CV/ĐU 09/5/2025 
Về việc triển khai thực hiện kết luận phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 

03/05/2025 về tình hình, tiến độ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 

4 Công văn 371-CV/ĐU 09/10/2025 

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-BCDdTKNQ18 ngày 

21/09/2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

của Chính phủ 

III Văn bản triển khai, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố 

1 Kế hoạch 74/KH-UBND 04/4/2025 
Triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp của thành phố Cần Thơ 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

2 Kế hoạch 86/KH-UBND 16/4/2025 
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 394-KH/TU ngày 10/04/2025 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 

3 Kế hoạch 111/KH-UBND 12/5/2025 
Tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan Thanh tra tinh, gọn, mạnh, 

hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả 

4 Kế hoạch 109/KH-UBND 10/10/2025 

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 268/NQ-CP ngày 31/08/2025 của Chính 

phủ về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp 

5 Phương án 01/PA-UBND 13/11/2025 
Sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

6 Công văn 1758/UBND-NC 09/4/2026 Về việc liên quan đến mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, phường 

7 Công văn 1856/UBND-NC 23/4/2025 
Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 134-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư và Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

8 Công văn 1857/UBND-NC 23/4/2025 Về một số nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động của Hội quần chúng 

9 Công văn 2083/UBND-NC 09/5/2025 
Về việc một số nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, tổ chức đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện, cấp xã 

10 Công văn 2193/UBND-NC 16/5/2025 
Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính cấp tỉnh khi hợp nhất, sáp 

nhập thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang 

11 Công văn 2506/UBND-NC 03/6/2025 
Về việc một số nội dung liên quan đến việc xây dựng phương án sắp xếp tổ 

chức bộ máy sau khi sáp nhập, hợp nhất 
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STT 
Tên loại 

văn bản 
Số hiệu văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

12 Công văn 2520/UBND-NC 04/6/2025 
Về việc triển khai định hướng tạm thời bố trí biên chế khi thực hiện sắp xếp 

đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 

13 Công văn 2718/UBND-NC 14/6/2025 

Về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức và hoạt động 

của Ủy ban nhân dân cấp xã mới thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

xã 

14 Công văn 2906/UBND-NC 21/6/2025 
Về việc chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 

1668/UBTVQH15 ngày 16/06/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

15 Công văn 1664/UBND-KGVX 07/10/2025 
Về việc triển khai sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp 

16 Công văn 3732/VPUB-KT 14/10/2025 
Về việc kiện toàn hệ thống tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa 

phương 

17 Công văn 2395/UBND-NC 17/11/2025 
Về việc triển khai hướng dẫn về hình thức quản lý và sắp xếp các Ban Quản lý 

dự án chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

18 Công văn 2049/UBND-NC 28/10/2025 
Về việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

19 Công văn 3228/UBND-NC 26/12/2025 
Về việc thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực Nông nghiệp 

và Môi trường 



Phụ lục III 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG  

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

Cấp chính quyền 

Tổng số hồ 

sơ tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số 

hồ sơ 

giải 

quyết 

Kết quả giải quyết 

Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 
Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Cấp tỉnh 

Số TTHC đã cung cấp DVC trực 

tuyến toàn trình 
585.123 582.259 553.045 551.413 0 1.632 29.214 29.035 0 179 

Số TTHC đã cung cấp DVC trực 

tuyến một phần 
417.111 396.166 376.763 365.798 0 10.965 19.403 19.227 0 176 

Số TTHC chưa cung cấp DVCTT 7.277 7.000 6.966 6.950 0 16 34 34 0 0 

Tổng số hồ sơ cấp tỉnh  1.009.511 985.425 936.774 924.161 0 12.613 48.651 48.296 0 355 

Cấp xã 

Số TTHC đã cung cấp DVC trực 

tuyến toàn trình 
1.811.646 1.794.381 1.790.119 1.780.421 0 9.698 4.262 4.118 0 144 

Số TTHC đã cung cấp DVC trực 

tuyến một phần 
391.698 389.636 389.282 383.701 0 5.581 354 343 0 11 

 Số TTHC chưa cung cấp DVCTT 34.151 34.151 34.151 34.151 0 0 0 0 0 0 

Tổng số hồ sơ cấp xã 2.237.495 2.218.168 2.213.552 2.198.273 0 15.279 4.616 4.461 0 155 

Tổng số hồ sơ 02 cấp 3.247.006 3.203.593 3.150.326 3.122.434 0 27.892 53.267 52.757 0 510 

 



Phụ lục IV 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG ĐỐI VỚI CÔNG DÂN  

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

 Tiêu chí nội dung1 

Tổng số hồ 

sơ tiếp 

nhận xử lý 

Tổng số 

hồ sơ 

giải 

quyết 

Kết quả giải quyết 

Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết 

Tổng số 
Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa đến 

hạn 

Đến 

hạn 

Quá 

hạn 

1 Có con nhỏ 205.671 205.671 205.671 203.703 0 1.968 0 0 0 0 

2 Học tập 71.299 71.299 71.299 71.299 0 0 0 0 0 0 

3 Việc làm 538 512 501 501 0 0 11 11 0 0 

4 Cư trú và giấy tờ tùy thân 36.130 36.060 36.060 36.060 0 0 0 0 0 0 

5 Hôn nhân và gia đình 39.104 39.104 39.104 39.104 0 0 0 0 0 0 

6 Điện lực, nhà ở, đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Sức khỏe và y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Phương tiện và người lái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Hưu trí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Người thân qua đời 21.195 21.195 21.195 21.195 0 0 0 0 0 0 

11 Giải quyết khiếu kiện 54 54 54 54 0 0 0 0 0 0 

TỔNG SỐ 373.991 373.895 373.884 371.916 0 1.968 11 11 0 0 

 

 

                                           
1 Theo các nhóm nội dung được phân loại trên trang https://dichvucong.gov.vn. 



Phụ lục V 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP  

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

STT Tiêu chí nội dung2 

Tổng số 

hồ sơ tiếp 

nhận xử lý 

Tổng 

số hồ 

sơ giải 

quyết 

Kết quả giải quyết 

Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa đến 

hạn 

Đến 

hạn 

Quá 

hạn 

1 Khởi sự kinh doanh 142 133 128 128 0 0 5 5 0 0 

2 Lao động và bảo hiểm xã hội 334 334 329 329 0 0 5 5 0 0 

3 Tài chính doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Điện lực, đất đai, xây dựng 264 264 41 41 0 0 223 219 0 4 

5 Thương mại, quảng cáo 5.288 5.278 5.278 5.278 0 0 0 0 0 0 

6 Sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản 28 28 28 27 0 1 0 0 0 0 

7 Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Đấu thầu, mua sắm công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Tái cấu trúc doanh nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Giải quyết tranh chấp hợp đồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Tạm dừng, chấm dứt hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TỔNG SỐ 6.056 6.037 5.804 5.803 0 1 233 229 0 4 

 

                                           
2 Theo các nhóm nội dung được phân loại trên trang https://dichvucong.gov.vn. 
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